
 TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ MỸ THO                            Độc lập – Tự do – H phúc 

  TỈNH TIỀN GIANG                                

 

Bản án số: 189 /2024/HSST    

Ngày: 27 – 12  - 2024 

                                                              NHÂN DANH 

                  NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán  - Chủ tọa phiên tòa : Ông Nguyễn Song Bình. 

Các hội thẩm nhân dân: 

 1/ Bà Phạm Thị Ngọc Vân 

 2/ Ông Nguyễn Kim Huy Bằng   

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Minh Cường - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tham gia 

phiên tòa: Bà Lê Phương Trinh  – Kiểm sát viên 

Ngày 27 tháng 12 năm 2024, Tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 179/2024/HSST 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:   

192/2024/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 11 năm 2024 đối với bị cáo: 

   Nguyễn Ngọc T  - sinh ngày: 10/6/1981, tại tỉnh Tiền Giang. 

- HKTT: Số A đường B, phường C (nay là phường D), thành phố Đ, tỉnh Tiền 

Giang. 

- Chổ ở: Không có nơi ở cố định 

-Số CMNN/CCCD: 082203017480. Ngày cấp: 19/12/2022. Nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính và trật tự xã hội. 

- Nghề nghiệp: không;  trình độ học vấn: 5/12; Giới tính: nam. 

- Dân tộc: kinh. Tôn giáo: không. Quốc tịch: Việt Nam. 

- Con ông Nguyễn Ngọc A  và bà Nguyễn Thị C 

- Chưa có vợ con. 

- Nhân thân:  

+ Ngày 24/6/1994 bị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định đưa vào 

Trường giáo dưỡng 02 năm về hành vi “Trộm cắp tài sản của công dân” quy định tại 

Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 1985 (Quyết định số 20/QĐ-UB). 

+ Ngày 11/6/1998, bị Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xử 

phạt 30 tháng tù về tội “Cướp tài sản công dân” quy định Điều 151 Bộ luật Hình sự 

năm 1985 (Bản án số 84/HSST). Bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi.  

+ Ngày 14/7/1999, bị Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xử 

phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân” quy định tại Điều 155 Bộ luật 

Hình sự năm 1985 (Bản án số 57/HSST).   
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+ Ngày 20/11/2000, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xử phạt 05 năm tù về 

tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản của công dân” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 

154 Bộ luật Hình sự năm 1985 (Bản án số 213/HSST).  

+ Ngày 22/3/2005, bị Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xử 

phạt 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 104 

Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bản án số 03/2005/HSST).  

+ Ngày 21/6/2007, bị Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xử 

phạt 30 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm d 

khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bản án số 68/2007/HSST).  

+ Ngày 13/10/2010, bị Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xử 

phạt 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b, p khoản 2 

Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (Bản án số 

141/2010/HSST). Bị can chấp hành xong bản án ngày 09/12/2017. 

- Tiền án: 01 lần. Ngày 09/11/2022, bị Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang xử phạt 07 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 

Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (Bản án số 

97/2022/HSST). Bị can chấp hành xong bản án ngày 15/01/2023. 

- Tiền sự: không. 

- Bị bắt tạm giữ từ ngày 05/7/2024, chuyển tạm giam từ ngày 14/7/2024 (có 

mặt). 

* Người bị hại: 

1/ Phạm Thị Ngọc H, sinh năm: 1972 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số A,  Khu phố B, phường C, thành phố D, tỉnh Long An  

2/ Lê Văn T, sinh năm: 2003 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang  

3/ Trần Tuấn K, sinh năm: 2005 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắc như sau: 

Do có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để tiêu xài cá nhân, vào ngày 

26/6 và 05/7/2024, Nguyễn Ngọc T đã thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cụ thể như sau: 

*Vụ thứ nhất: Khoảng 01 giờ ngày 26/6/2024, Nguyễn Ngọc T đi bộ trên 

đường Quốc lộ 50 hướng Quảng Trường Tiền Giang đến cống Bảo Định để tìm tài 

sản trộm. Khi đi ngang khu nhà trọ tháng địa chỉ số 39, Tổ 6, Ấp 4, xã Đạo Thạnh, 

tỉnh Tiền Giang, thấy cửa rào mở nên T đi vào thì thấy phòng trọ của chị Phan Thị 

Ngọc H cửa chỉ khép hờ còn chị H đang nằm ngủ. T vào phòng, trộm xe môtô nhãn 

hiệu HONDA CLICK màu đen biển số 62M2-2540 có gắn chìa khóa dẫn ra ngoài 

rồi khởi động xe chạy thoát ra hướng Quốc lộ 1A. Trên đường đi T ghé đổ xăng rồi 

chạy xe vào khu đất hoang thuộc Tổ 2, Khu phố 2, Phường 10, thành phố Mỹ Tho 
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cất giấu, chìa khóa xe để ở khu gò mã. Ngày 27/6/2024, người dân xung quanh phát 

hiện xe mô tô nên đến Công an Phường 10 trình báo. Chị H sau khi mất xe đến Công 

an xã Đạo TH tố giác. 

Bản kết luận định giá tài sản số 47/KL-HDĐGTS ngày 29/8/2024 của Hội 

đồng định giá tài sản thành phố Mỹ Tho kết luận: 01 xe môtô nhãn hiệu HONDA 

CLICK màu đen biển số 62M2-2540 trị giá 8.850.000 đồng.  

Vật chứng thu giữ trong vụ án gồm: 

- 01 xe môtô nhãn hiệu HONDA CLICK màu đen biển số 62M2-2540. 

- Dữ liệu điện tử: 01 đĩa DVD ghi nhận lại vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 

26/6/2024 tại Khu phố 3, Phường 10, thành phố Mỹ Tho (chuyển trong hồ sơ vụ án). 

*Vụ thứ hai: Cũng với thủ đoạn như trên, khoảng 03 giờ ngày 05/7/2024 

Nguyễn Ngọc T đi bộ dọc theo bờ kè Sông Tiền hướng từ cảng Du thuyền đền cầu 

Rạch Miễu. Khi đến quán Ốc Biệt Thự, thuộc Khu phố 3, Phường 6, thành phố Mỹ 

Tho, T trèo lên tường rào đột nhập vào bên trong quán. Lúc này, anh Lê Văn T và 

anh Trần T K là nhân viên quán đang ngủ trên sàn ở tầng trệt để 02 điện thoại di 

động gần đó. T đến trộm điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng của anh K, 

trộm điện thoại Iphone 11 màu xanh lá đang cắm sạc để trên đầu thùng bia và 01 túi 

đeo màu đen đang đặt trên bàn tính tiền của anh T rồi trèo ra ngoài. Khi ra bờ kè, T 

kiểm tra bên trong túi có số tiền 1.200.000 đồng (02 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng 

và 01 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng), T lấy hết tiền rồi vứt bỏ túi ở chỗ sắt vụn trên 

đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, thành phố Mỹ Tho. Số tiền trộm được T đã tiêu 

xài cá nhân hết. Khoảng 08 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lê Văn T trình báo sự việc 

đến Cơ quan Công an. Đến 21 giờ cùng ngày, T bị bắt giữ cùng tang vật. 

Bản kết luận định giá tài sản số 31 ngày 10/7/2024 của Hội đồng định giá 

thành phố Mỹ Tho kết luận 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng trị giá 

7.000.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 màu xanh lá trị giá 

5.600.000 đồng. Riêng túi đeo do mua đã lâu giá trị không lớn nên bị hại không yêu 

cầu định giá.  

Vật chứng thu giữ trong vụ án gồm: 

- 01 điện thoại Iphone 11 màu xanh lá cây có ốp lưng bằng nhựa; 

- 01 điện thoại Iphone X màu trắng có ốp lưng bằng nhựa; 

- 02 sim điện thoại có dãy số 8984-04800-03869-23961 và 89840-48000-

07739-5798; 

- 01 khẩu trang y tế màu xanh; 

- 01 nón kết màu đen, có miếng vải đỏ chính giữa nón bên trên có để chữ 

HUEVO màu trắng; 

- 01 túi đeo có dây đeo màu đen có dòng chữ Timo màu trắng; 

- 01 quần dài màu xám loang lỗ; 
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- 01 đôi dép quai ngang màu đen, hoa văn màu trắng. 

- 01 áo sơ mi tay dài có sọc ngan, dọc xám trắng. 

- Dữ liệu điện tử: 01 đĩa CD bên trong có chứa 02 đoạn clip ghi nhận vụ việc 

trộm cắp tài sản xảy ra lúc 03 giờ 50 phút ngày 05/7/2024 tại quán ốc Biệt Thự, Bờ 

Kè Sông Tiền, Phường 6, Mỹ Tho (chuyển trong hồ sơ vụ án). 

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trao trả lại 01 điện thoại di động 

Iphone X màu trắng và 01 sim có dãy số 89840-48000-07739-5798 cho bị hại Trần 

T K; trả 01 điện thoại di động Iphone 11 màu xanh lá, 01 sim có dãy số 8984-04800-

03869-23961 và 01 túi đeo cho bị hại Lê Văn T. 

          Bản cáo trạng số 166/CT-VKSMT ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc T về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

         Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị 

cáo về tội danh và khung hình phạt, căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội và nhân 

thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng là “tái phạm”, “phạm tội 02 lần trở lên”;  các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường 

thiệt hại cho bị hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và đề nghị áp 

dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 

52, Điều 38, Điều 50  Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo từ 01 năm 06          

tháng tù đến 02 năm tù; về xử lý vật chứng đề nghị ghi nhận cơ quan điều tra đã xử 

lý vật chứng trao trả xe mô tô biển số 62M2-2540 cho bị hại Phan Thị Ngọc H; trao 

trả 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng và 01 sim có dãy số 89840-48000-

07739-5798 cho bị hại Trần T K; trả 01 điện thoại di động Iphone 11 màu xanh lá, 

01 sim có dãy số 8984-04800-03869-23961 và 01 túi đeo cho bị hại Lê Văn T; các 

vật chứng còn lại thu giữ của bị cáo không có giá trị sử dụng, bị cáo không có yêu 

cầu nhận lại đề nghị tịch thu tiêu huỷ. 

          Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi của mình đúng như nội dung bản cáo 

trạng truy tố đối với bị cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án được thẩm tra, 

xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình 

điều tra bị cáo và những người tham gia tố tụng trong vụ án không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó 

các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đúng quy định pháp luật. 
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[2] Xét thấy tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Ngọc T đã khai nhận hành vi của 

mình đúng với nội dung bản cáo trạng truy tố đối với bị cáo. Lời khai của bị cáo phù 

hợp lời khai của người bị hại, vật chứng thu giữ và tài liệu, chứng cứ khác được thu 

thập trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó đủ cơ sở kết luận: Vào 

ngày 26/6/2024 và ngày 05/7/2024 trên địa bàn xã Đạo TH và phường 6, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; bị cáo Nguyễn Ngọc T đã lén lút trộm cắp 01 xe mô tô 

Honda Click màu đen, biển số 62M2-2540 của chị Phan Thị Ngọc H và trộm 02 điện 

thoại cùng số tiền 1.200.000 đồng của anh Trần T K, Lê Văn T với tổng giá trị tài 

sản chiếm đoạt là 22.650.000 đồng; nên bị cáo Nguyễn Ngọc T đã phạm tội “Trộm 

cắp tài sản” theo quy định khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

[3]  Bị cáo có nhân thân xấu, về ý thức chủ quan bị cáo nhận thức được rằng 

hành vi trộm cắp tài sản là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp 

của người bị hại được pháp luật bảo vệ nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện; bị cáo có 

tiền án về tội “trộm tài sản” chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc 

trường hợp “tái phạm”, bị cáo thực hiện 02 vụ trộm nên thuộc trường hợp “Phạm tội 

02 lần trở lên” là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm 

h, g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự và xét thấy hành vi của bị cáo rất nguy hiểm 

cho xã hội cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm tương ứng với tích chất, mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải 

tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời đấu tranh phòng ngừa tội phạm cho xã hội. 

           [4] Xét thấy quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, bị 

cáo đã bồi thường thiệt hại cho bị hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Xét đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm 

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; nên Hội đồng xét xử có xem xét 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà 

nước. 

            [5] Về xử lý vật chứng:  

            Cơ quan điều tra đã xử lý vật chứng trao trả xe mô tô biển số 62M2-2540 cho 

bị hại Phan Thị Ngọc H; trao trả 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng và 01 

sim có dãy số 89840-48000-07739-5798 cho bị hại Trần T K; trả 01 điện thoại di 

động Iphone 11 màu xanh lá, 01 sim có dãy số 8984-04800-03869-23961 và 01 túi 

đeo cho bị hại Lê Văn T là phù hợp pháp luật nên ghi nhận. 

  Đối với :  01 khẩu trang y tế màu xanh; 01 nón kết màu đen, 01 quần dài 

màu xám loang lỗ; 01 áo sơ mi tay dài có sọc ngang, dọc xám trắng và 01 đôi dép 

thu giữ của bị cáo, bị cáo không có yêu cầu nhận lại và không có giá trị sử dụng nên 

tịch thu tiêu huỷ. 

   [6] Về trách nhiệm dân sự: 

  Bị hại Phan Thị Ngọc H đã nhận lại xe và không yêu cầu bồi thường gì, nên 

không xem xét giải quyết.  

  Bị hại Trần T K đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi thường gì thêm, nên 

không xem xét giải quyết.  
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  Bị hại Lê Văn T đã nhận lại tài sản và yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 

1.200.000 đồng bị chiếm đoạt, bị cáo đã bồi thường xong, bị hại Lê Văn T không 

yêu cầu bồi thường gì thêm, nên không xem xét giải quyết.  

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 [8] Xét ý kiến và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp 

pháp luật nên chấp nhận 

           Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố:  Bị cáo Nguyễn Ngọc T, phạm tội “Trộm cắp tài sản”  

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm  b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h, g 

khoản 1 Điều 52,  Điều 38, Điều 50 của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt:  Bị cáo Nguyễn Ngọc T 01(một) năm 6(sáu) tháng tù.  Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ là ngày 05/7/2024 

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự. 

 Ghi nhận Cơ quan điều tra Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã trao 

trả xe mô tô biển số 62M2-2540 cho chị Phan Thị Ngọc H; trao trả 01 điện thoại di 

động Iphone X màu trắng và 01 sim có dãy số 89840-48000-07739-5798 cho anh 

Trần T K; trao trả 01 điện thoại di động Iphone 11 màu xanh lá, 01 sim có dãy số 

8984-04800-03869-23961 và 01 túi đeo cho anh Lê Văn T.  

Tịch thu tiêu huỷ:  

  - 01 Khẩu trang y tế màu xanh.  

- 01 Nón kết màu đen, có miếng vải đỏ chính giữa nón, bên trên có chữ 

HUEVO màu trắng. 

- 01 Quần dài màu xám loang lỗ. 

- 01 Đôi dép quai ngang màu đen, hoa văn màu trắng. 

- 01 Áo sơ mi dài tay, có sọc ngang, dọc xám trắng. 

           ( Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/12/2024 giữa Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Mỹ Tho và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang). 

3. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 04/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 

4. Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật./. 
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Nơi nhận:                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM. 

- TAND tỉnh Tiền Giang.                  Thẩm phán -Chủ toạ phiên tòa 
-VKSND tỉnh TG. 

- Sở Tư pháp tỉnh TG. 

- VKSND Tp Mỹ Tho. 

- Chi cục THA dân sự Tp Mỹ Tho.  
- Bị cáo.  

- Người tham gia tố tụng.                                                        Nguyễn Song Bình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Lưu: HS, AV. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 


